
 

  

 
BỆNH VIỆN 199 

KHOA: NỘI TIÊU HÓA 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

BỆNH: VIÊM GAN CẤP 

 

1 TRIỆU CHỨNG ( LÂM SÀNG) CÓ KHÔNG 

 Mệt mỏi, chán ăn ☐ ☐ 
 Buồn nôn, nôn ☐ ☐ 
 Sốt nhẹ ☐ ☐ 
 Đau hạ sườn phải ☐ ☐ 
 Vàng da, vàng mắt ☐ ☐ 
 Nước tiểu sẫm màu ☐ ☐ 
 Ngứa, nổi mề đay ☐ ☐ 

 Rối loạn đông máu (xuất huyết) ☐ ☐ 

 Rối loạn ý thức (bệnh não gan) ☐ ☐ 

2 CẬN LÂM SÀNG CÓ KHÔNG 

2.1 Các xét nghiệm cơ bản   
 AST, ALT tăng cao (> 5 lần bình thường) ☐ ☐ 

 Bilirubin tăng ☐ ☐ 

 GGT tăng (đặc biệt nếu do rượu) ☐ ☐ 

 PT/INR kéo dài ☐ ☐ 
 NH3 tăng (nếu nặng) ☐ ☐ 
 Ure, Creatinin, điện giải ☐ ☐ 
 HBsAg  ☐ ☐ 
 Anti-HBc ☐ ☐ 



 HBV DNA ☐ ☐ 

 Anti-HCV ☐ ☐ 

 HAV IgM ☐ ☐ 

 Xét nghiệm độc chất (paracetamol…) ☐ ☐ 

2.2 Siêu âm bụng: Gan to nhẹ hoặc bình thường. Loại trừ 
bệnh gan mạn, tắc mật. ☐ ☐ 

3 CHẨN ĐOÁN CÓ KHÔNG 
 Chẩn đoán xác định: Viêm gan cấp ☐ ☐ 
 Chẩn đoán nguyên nhân (nếu có) ☐ ☐ 
 Virus (HBV thường gặp nhất tại Việt Nam) ☐ ☐ 
 Do thuốc / độc chất ☐ ☐ 
 Do rượu ☐ ☐ 
 Chẩn đoán phân biệt:  

o​ Đợt cấp bệnh gan mạn 
o​ Ngộ độc thuốc 
o​ Hôn mê chuyển hóa 

☐ ☐ 

4 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CÓ KHÔNG 
 Nghỉ ngơi, chế độ ăn dễ tiêu ☐ ☐ 
 Ngưng rượu bia, thuốc độc gan ☐ ☐ 
 Truyền Glucose 10% ☐ ☐ 
 Thuốc hỗ trợ tế bào gan ☐ ☐ 
 ●​ Theo nguyên nhân: ☐ ☐ 
 Ngộ độc Paracetamol → N-acetylcysteine ☐ ☐ 
 Viêm gan virus → điều trị đặc hiệu (nếu cần) ☐ ☐ 
 Viêm gan tự miễn → Corticoid ☐ ☐ 
5 TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG CÓ KHÔNG 
5.1 Không đáp ứng điều trị   
 Men gan không giảm ☐ ☐ 
 Vàng da tăng ☐ ☐ 
 Rối loạn đông máu tiến triển ☐ ☐ 



5.2 Hướng xử trí   
 Theo dõi sát suy gan cấp ☐ ☐ 
 Điều trị hồi sức nếu có: ☐ ☐ 
 -​ Bệnh não gan ☐ ☐ 
 -​ Xuất huyết ☐ ☐ 

 -​ Suy thận ☐ ☐ 

 Chuyển ICU nếu nặng ☐ ☐ 
6 HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC, GIÁO DỤC SỨC 

KHOẺ 
CÓ KHÔNG 

 Nghỉ ngơi, tránh gắng sức ☐ ☐ 
 Không uống rượu bia ☐ ☐ 
 Dùng thuốc đúng chỉ định ☐ ☐ 
 Tái khám định kỳ kiểm tra men gan ☐ ☐ 
 Tiêm phòng viêm gan (A, B nếu chưa có miễn dịch) ☐ ☐ 
 Hướng dẫn bệnh nhân tái khám ngay nếu: 

●​ Vàng da tăng 

●​ Lơ mơ, ngủ gà 

●​ Chảy máu bất thường 

 

☐ ☐ 

 


